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I Điều chỉnh tăng    2.392.938 

1 Nông Thị Thuỳ 6709003356  2,46   8% 2,657    2,66   8% 2,873 0,216 05/2018 04/2019 12 1.140.480  
 2243/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2018 

2
Lương Thụy Dạ 

Thảo
6404000406  3,33   16% 3,863    3,66   16% 4,246 0,383 03/2020 08/2020 6 1.095.114  

 1071/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2020 

3
Nguyễn Thị Bích 

Thảo
7416194909  2,34   2,340    2,67   2,670 0,330 06/2022 06/2022 1 157.344     

 1699/QĐ-UBND 

ngày14/6/2022 

II Điều chỉnh giảm 579.937     

1 Trần Thị Lệ 4001003275 4,65 0,3 32% 6,534 4,65 32% 6,138 0,396 07/2022 08/2022 2 377.626     
Không bổ nhiệm 

lại

2 Trần Thị Xuân 4001003272 3,26 13% 3,684 3,06 13% 3,458 0,226 11/2013 12/2013 2 168.935     
 785/QĐ-UBND 

ngày 28/5/2014 

3,34 13% 3,774 3,34 12% 3,741 0,033 04/2021 04/2021 1 15.925       Lệch TNN

3,66 14% 4,172 3,66 13% 4,136 0,037 04/2022 04/2022 1 17.451       Lệch TNN

Mã số 

BHXH

Mức cũ Mức mới

(Kèm theo Kết luận số         / KL-BHXH ngày         /10/2022 của Giám đốc BHXH tỉnh Đắk Nông)

Phụ lục 01

Vũ Thị Sự 67080005893

BẢNG TỔNG HỢP DANH SÁCH LAO ĐỘNG ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH TĂNG, GIẢM BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

Ghi chú
Chênh 

lệch

Từ 

tháng

Đến 

tháng

Số 

tháng
Số tiềnSTT Họ và tên
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